
TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 14 

LỚP: LÁ 2 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 1 THÁNG 12 

(TỪ NGÀY 2/12  ĐẾN 6/12) 

NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 

Đón trẻ - Trò 

chuyện sáng 

 - Đón trẻ, quan sát tình hình sức khỏe trẻ . 

- Rửa tay sạch bằng xà phòng. 

- Trò chuyện hỏi thăm sức khỏe trẻ 

Thể dục sáng - Thực hiện đúng các động tác  của bài thể dục: 

- Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước,  sang 2  bên (bước chân sang ngang). 

- Lưng, bụng, lườn: Quay sang trái, sang phải kết hợp  tay  chống hông. 

- Chân: Đưa ra phía trước, đưa sang  ngang, Nhảy lên, đưa 2 chân sang ngang 
Hoạt động học 

Nội dung 1 

 

Nội dung 2 

Thể chất: 

Đi nối bàn chân  tiến 

lùi                                                 

 Tạo hình : 

Cắt , gấp dán con gà                                                   

 

Làm quen chữ viết   

Đề tài: làm quen chữ 

t, c 

Làm Quen Với Toán  

Nhận biết số thứ tự trong 

phạm vi 10 

Khám phá 

Đề tài: nước và ích lợi 

của nguồn nước 

Văn Học: 

Đề Tài: Câu chuyện " 

Sự tích hoa cúc 

trắng" 

Âm nhạc : 

Nghe hát ru con, trống 

cơm   

Kỹ năng sống: 

Cách sử dụng kéo         
 

Thực hiện bài tập toán 

trang 15 
Thực hiện tâp khám 

phá khoa học 

"Mưa là nước từ 

trên trời rơi 

xuống" trang 16 

 

Chơi góc - Góc tạo hình: Lựa chọn, phối hợp các nguyên vật liệu  tạo hình, vật liệu  trong thiên  nhiên, phế  liệu để tạo ra các sản phẩm. 

Trẻ cắt bông hoa, cô quan sát và hướng dẫn trẻ thực hiện. 

- Góc phân vai:Trẻ tự chọn vai chơi: Đồ chơi nấu ăn, Tiệm giặt ủi, Cửa  hàng xe.Trẻ chủ động tạo ra tình huống chơi phong phú, 

giao tiếp  chủ động  trong khi chơi. 

- Góc âm nhạc:Nghe và thể hiện điệu bộ, cử chỉ phù hợp với từng loại  nhạc khác  nhau.Cùng bạn chọ nhạc cụ phù hợp với bài 

hát mà trẻ thể hiện. 



- Góc xây dựng:Gợi ý trẻ cách sử dụng các lọai " VLXD" khác  nhau  để "gia công" và phát triển mô hình  xây dựng 

- Góc đọc sách: sách truyện, hình  ảnh vài  thơ, câu đố ... 

- Góc toán: Các loại cờ: domino số, chữ viết. Lô tô  các chữ cái. 

- Ráp chữ, sao chép, đồ chữ 

- Họ tên, ngày sinh, con thứ mấy, giới  tính, đặc điểm bên ngoài, sở thích của  bản thân và vị trí của trẻ trong gia đình. 

- Trẻ viết, sao chép: Họ tên, giới tính,  ngày sinh của mình và của nhóm bạn  thân chơi chung. 

- Góc chữ viết: Tìm từ có chữ a, ô;  đồ chữ,  giải mã ... đồ chơi trong góc 

- Cô quan sát hướng dẫn  

Chơi ngoài trời  Quan sát: Các bạn chơi trong sân trường. 

 Trò chơi vận động:  Tung bóng. 

 Trò chơi dân gian: Cá sấu lên bờ. 

 Chơi tự do: chơi cát, nước, cầu tuột, các trò chơi trong  sân trường 

 Tưới cây, nhặt lá cây  

 Chơi với một số đồ chơi có trong sân trường: chơi cát, tìm đồ ăn cho con vật, đi cà kheo, chơi ném vòng, vận động liên 

hoàn: đi trong đường hẹp, bật tại chỗ. 

Ăn ngủ, vệ sinh - Trong giờ ăn, cô nhắc trẻ biết tự sắp xếp  để tô, muỗng, đồ  dùng đúng chỗ, ăn không  rơi đổ ra ngoài, nói chuyện nhỏ,  không 

mất  trật tự, đặc biệt không cười đúa khi ăn. 

- Trẻ biết rửa tay bằng xà phòng đúng  thao tác trước khi ăn, cô quan sát, động  viên, giúp trẻ thực hiện 

- Biết lấy nệm và trải nệm theo đúng vị trí. 

Học ngoại khóa Nhịp điệu Anh văn, Nhịp điệu Vẽ Anh văn, Kỹ năng sống Vẽ 

Sinh hoạt chiều - Đọc thơ, ca dao, 

đồng dao, tục ngữ,  

hò vè. 

- Ôn luyện kỹ năng rửa 

tay, lau mặt đúng thao 

tác. 

Chơi đồ chơi lắp ráp 

theo ý thích. 

- Trẻ chơi một số trò chơi 

góc toán: tách  que, tách 

chữ số,  bé học giỏi 

- Nghe nhạc dân ca: cò 

lả, cây trúc xinh ... nói 

lên giai diệu bài hát ... 

  

 

 

 

 



TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 14 

LỚP: LÁ 2  

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 2 THÁNG 12 

(TỪ NGÀY 09/12  ĐẾN 13/12) 

NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 

Đón trẻ - Trò 

chuyện sáng 
 - Quan sát tình hình sức khoẻ trẻ. 

- Rửa tay sạch bằng xà phòng. Nhận biết một số biểu  hiện  khi ốm,  nguyên  nhân và cách  phòng tránh. 

- Trò chuyện: hỏi thăm sức khoẻ  trẻ. 

- Làm quen tên dán vào góc "Bé  đến lớp" nhận biết tên của  bản  thân theo cách của  mình. 

Thể dục sáng - Thực hiện đúng các động tác  của bài  thể dục: 

- Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước,  sang 2  bên (bước chân sang ngang). 

- Lưng, bụng, lườn: Quay sang trái, sang phải kết hợp  tay  chống hông. 

- Chân: Đưa ra phía trước, đưa sang  ngang. Nhảy lên, đưa 2 chân sang ngang 

Hoạt động học 

Nội dung 1 

 

 

 

Nội dung 2 

Thể chất 

Bò dích dắc qua 7 

điểm, cách nhau 

1,5  m theo đúng 

yêu  cầu. 

Tạo hình : 

Sáng tạo trang từ vật 

liệu thiên nhiên 

 

Làm quen chữ 

viết 

Làm quen Chữ 

G,M 

 

Làm Quen Với Toán 

Đo độ dài bằng các 

đơn vị đo 

 

Khám phá 

Khám phá không 

khí 

 

Văn Học: 

Con gái út của ông 

mặt trời 

Âm nhạc : 

Dạy hát " Chú Bộ 

đội" 

 

Kỹ năng sống: 

Rèn kiên nhẫn cho 

trẻ qua trò chơi 

 

Thực hiện bài tập toán 

trang  25 

Thực hiện tập khám 

phá khoa học "Gió" 

trang 26,27 

 

Chơi góc - Góc chữ viết: chữ cái, ĐC: bé học  giỏi, ráp  chữ. Tập tô, tập đồ các nét  chữ. Nhận dạng các chữ cái b, a 

trong  các  thẻ từ  xung quanh lớp 



- Góc toán: Chắp ghép các hình hình học để tạo ra hình mới theo ý thích và theo yêu cầu.Trẻ dùng hình hình 

học, que ... xếp thành các hình theo ý muốn 

- Góc đọc sách: Trẻ tự chọn sách đọc, biết cách cầm sách,  lật từng trang  sách 

- Kể chuyện sáng tạo theo rối: ông bà, cô  gái, rùa... 

Trẻ tự chọn góc chơi, thỏa thuận với bạn  khi chơi: cách xưng  vai, góc chơi... 

- Góc phân vai: Trẻ tự chọn vai chơi: Nấu ăn, bán hàng,  bác sĩ. Rủ bạn cùng  chơi, trao đổi tưởng  tượng đang 

khám bệnh, ghi đơn thuốc,  dặn  dò ... 

- Sau khi chơi biết tự sắp xếp cất dọn 

- Góc xây dựng: Hình thành khả năng thực hiện và  phối hợp các hành động và đặt các chi  tiết hình khối cạnh 

nhau ngày một cao. Mở rộng vốn sống: trò chuyện, xem  video, quan sát, tranh ảnh. Tạo tình huống. 

- Góc âm nhạc :Trẻ chăm chú lắng nghe và hưởng  ứng cảm  xúc theo bài hát, bản  nhạc;  (hát theo, nhún  

nhảy, lắc lư,  thể hiện  động tác minh họa phù  hợp) theo bài  hát, bản nhạc; 

Chơi ngoài trời Quan sát: quan tâm để ý đến vẻ đẹp của mọi  vật xung quanh: màu sắc, hình dáng, sự  hài hòa. 

 Trò chơi vận động:  nhảy bao bố 

 Trò chơi dân gian: bịt mắt bắt dê. 

 Chơi tự do: đi trên bàn chân, chuyển  bóng qua đầu qua chân, Thảy bóng vào  vòng. 

 Tưới cây, nhặt lá cây  

 Chơi với một số đồ chơi có trong sân trường: chơi cát, tìm đồ ăn cho con vật, đi cà kheo, chơi ném vòng, 

vận động liên hoàn: đi trong đường hẹp, bật tại chỗ. 

Ăn ngủ, vệ sinh - Không thay quần áo trước mặt người  khác giới. 

- Nhắc trẻ khi thay đồ quay mặt vào  trong, thay đúng vị trí trai, gái. 

- Trẻ biết mời cô, mời bạn khi ăn, tự  xúc  cơm ăn  không rơi đổ 

- Trẻ ăn hết suất, làm quen món ăn. 



Học ngoại khóa Nhịp điệu Anh văn, Nhịp điệu Vẽ Anh văn, Kỹ năng 

sống 

Vẽ 

Sinh hoạt chiều - Cho trẻ tự chọn 

một số đồ chơi,  

trò chơi  trong góc  

chơi 

-  Cho trẻ viết tên của 

bản thân theo  cách 

của  mình. 

- Cho trẻ tự chọn 

một số đồ chơi,  

trò chơi  trong góc  

chơi 

Tập tô, tập đồ các nét 

chữ: chữ  cái, chữ số. 

- Đọc thơ: Lời chào 

buổi sáng 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 14 

LỚP: LÁ 2 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 3 THÁNG 12 

(TỪ NGÀY 16/12  ĐẾN 20/12) 

NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 

Đón trẻ - Trò 

chuyện sáng 

-Tự  cất, lấy đồ dùng  cá nhân đúng nơi  quy định.  

- Có thói quen chào hỏi, cảm ơn,  xin lỗi và  xưng hô lễ phép với người  lớn. 

- Nhận biết tên của  bản  thân theo  cách của  mình 

- Sử dụng các từ: cảm ơn, xin lỗi, xin  phép,  thưa, dạ, vâng… phù hợp  với  tình huống. 

Thể dục sáng - Thực hiện đúng các động tác  của bài  thể dục: 

- Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước,  sang 2  bên (bước chân sang ngang). 

- Lưng, bụng, lườn: Quay sang trái, sang phải kết hợp  tay  chống hông. 

- Chân: Đưa ra phía trước, đưa sang  ngang. Nhảy lên, đưa 2 chân sang ngang 

Hoạt động học 

 

Nội dung 1 

 

 

 

Nội dung 2 

Thể chất 

Tung bóng lên cao và 

bắt. 

Tạo hình 

Tạo hình với lá cây 

Làm quen chữ viết 

Nhận biết chữ n, t 

Làm Quen Với Toán 

Phân loại đối tượng 

không  cùng nhóm 

Khám phá xã hội 

Vì  sao có mưa 

Văn học 

Kể chuyện DÊ CON 

NHANH TRÍ 

 

Âm Nhạc 

Vận  Động  Minh  Họa   

Bài  Hát  "MÚA ĐÀN " 

Kỹ năng sống: 

Dạy trẻ kỹ năng sống 

(tư duy phản biện, sự 

rõ ràng, đúng đắn, 

chính xác, phù hợp). 

 

thực hiện tập làm quen 

với toán trang 22 

thực hiện tâp khám phá 

khoa học trang 17 

Chơi góc - Góc chữ viết: chữ cái, ĐC: bé học  giỏi, ráp  chữ. Tập tô, tập đồ các nét  chữ. Nhận dạng các chữ cái b, a trong  các  thẻ từ  xung 

quanh lớp 

- Góc toán: Chắp ghép các hình hình học để tạo ra hình mới theo ý thích và theo yêu cầu.Trẻ dùng hình hình học, que ... xếp 

thành các hình theo ý muốn 



- Góc đọc sách: Trẻ tự chọn sách đọc, biết cách cầm sách,  lật từng trang  sách 

- Kể chuyện sáng tạo theo rối: ông bà, cô  gái, rùa... 

Trẻ tự chọn góc chơi, thỏa thuận với bạn  khi chơi: cách xưng  vai, góc chơi... 

- Góc phân vai:   Rủ  bạn cùng chơi, cô quan sát trẻ thảo luận chọn đồ chơi, giúp đỡ trẻ khi cần, gợi ý trẻ cách bố trí đồ chơi phù 

hợp. 

- Trao đổi tưởng tượng đang  khám bệnh, ghi đơn thuốc, dặn  dò  ... 

- Sau khi chơi biết tự sắp xếp cất dọn. 

- Góc xây dựng: Hình thành khả năng thực hiện và  phối hợp các hành động và đặt các chi  tiết hình khối cạnh nhau ngày một 

cao. Mở rộng vốn sống: trò chuyện, xem  video, quan sát, tranh ảnh. Tạo tình huống. 

- Góc âm nhạc :Trẻ chăm chú lắng nghe và hưởng  ứng cảm  xúc theo bài hát, bản  nhạc;  (hát theo, nhún  nhảy, lắc lư,  thể hiện  

động tác minh họa phù  hợp) theo bài  hát, bản nhạc 

 

Chơi ngoài trời  Quan sát: gió thổi. 

 Trò chơi vận động: Thuyền vào bến 

 Trò chơi dân gian: Mèo đuổi chuột, lộn cầu vòng 

 Chơi tự do: cát, nước, tưới cây, chơi các đồ chơi trong sân trường. 

 Chơi với một số đồ chơi có trong sân trường: chơi cát, tìm đồ ăn cho con vật, đi cà kheo, chơi ném vòng, vận động liên 

hoàn: đi trong đường hẹp, bật tại chỗ. 

Ăn ngủ, vệ sinh - Cố gắng thực hiện công việc đến  cùng  (trực nhật, xếp dọn  đồ  chơi...); 

- Biết rửa tay bằng xà phòng trước  khi ăn, sau khi đi vệ sinh và  khi tay  bẩn 

- Có ý thức và kỹ năng tự phục vụ:  vệ sinh cá nhân, tự thay  quần áo,  xếp quần áo, giày dép, xúc ăn, tự  bỏ chén, muỗng, ly  sau  

khi ăn vào  xô theo từng loại, dọn dẹp đồ  chơi,  cất đúng  chỗ.  

Học ngoại khóa Nhịp điệu Anh văn, Nhịp điệu Vẽ Anh văn, Kỹ năng sống Vẽ 

Sinh hoạt chiều - Ghép và dán các 

hình vào đúng vị trí  

cho trước, không bị  

nhăn. 

Trò chuyện với trẻ về 

giới tính. 

 

Lắp ráp: hình hoa, 

hình nút . 

Cho trẻ xem clip về giáo 

dục giới tính. 

 Tô màu theo ý thích.  

 

 

 



TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 14 

LỚP: LÁ 2 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 4 THÁNG 12 

(TỪ NGÀY 23/12  ĐẾN 27/12) 

NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 

Đón trẻ - Trò 

chuyện sáng 

- Đón trẻ, quan sát tình hình sức  khoẻ trẻ. 

- Có thói quen chào hỏi, cảm ơn,  xin lỗi và  xưng hô lễ phép với người  lớn. 

- Nhận biết tên của  bản  thân theo  cách của  mình 

- Sử dụng các từ: cảm ơn, xin lỗi, xin  phép,  thưa, dạ, vâng… phù hợp  với  tình huống. 

Thể dục sáng - Thực hiện đúng các động tác  của bài  thể dục: 

- Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước,  sang 2  bên (bước chân sang ngang). 

- Lưng, bụng, lườn: Quay sang trái, sang phải kết hợp  tay  chống hông. 

- Chân: Đưa ra phía trước, đưa sang  ngang. Nhảy lên, đưa 2 chân sang ngang 

Hoạt động học 

 

Nội dung 1 

 

 

 

Nội dung 2 

Thể chất 

Bật qua vật cản 15 - 

20cm. 

Tạo hình 

Vẽ trên gỗ 

Làm Quen Chữ Viết 

Làm quen chữ cái 

s, x 

 

Làm Quen Với Toán   

Bé xem  đồng hồ 

Khám phá xã hội  

MTXQ) Sự kỳ diệu của 

nam châm 

 

Văn học 

Truyện theo trình tự 

"ba cô gái" 

Âm nhạc : 

Ba me là công  nhân lái 

xe 

Thực hiện bài tập 

tô chữ trang 6 

thực hiện tập làm quen 

với toán trang 32          

 

Kỹ năng sống 

Chúc têt 
 

 

Chơi góc - Góc chữ viết: chữ cái, ĐC: bé học  giỏi, ráp  chữ. Tập tô, tập đồ các nét  chữ. Nhận dạng các chữ cái trong  các  thẻ từ  xung 

quanh lớp 

- Góc toán: Chắp ghép các hình hình học để tạo ra hình mới theo ý thích và theo yêu cầu.Trẻ dùng hình hình học, que ... xếp 

thành các hình theo ý muốn 

- Góc đọc sách: Trẻ tự chọn sách đọc, biết cách cầm sách,  lật từng trang  sách 



- Kể chuyện sáng tạo theo rối: ông bà, cô  gái, rùa... 

Trẻ tự chọn góc chơi, thỏa thuận với bạn  khi chơi: cách xưng  vai, góc chơi... 

- Góc phân vai:   Rủ  bạn cùng chơi, cô quan sát trẻ thảo luận chọn đồ chơi, giúp đỡ trẻ khi cần, gợi ý trẻ cách bố trí đồ chơi phù 

hợp. 

- Trao đổi tưởng tượng đang  khám bệnh, ghi đơn thuốc, dặn  dò  ... 

- Sau khi chơi biết tự sắp xếp cất dọn. 

- Góc xây dựng: Hình thành khả năng thực hiện và  phối hợp các hành động và đặt các chi  tiết hình khối cạnh nhau ngày một 

cao. Mở rộng vốn sống: trò chuyện, xem  video, quan sát, tranh ảnh. Tạo tình huống. 

- Góc âm nhạc :Trẻ chăm chú lắng nghe và hưởng  ứng cảm  xúc theo bài hát, bản  nhạc;  (hát theo, nhún  nhảy, lắc lư,  thể hiện  

động tác minh họa phù  hợp) theo bài  hát, bản nhạc 

 

Chơi ngoài trời  Quan sát: Đồ chơi có trong khuôn viên trường học. 

 Trò chơi vận động:  Cây cao cây thấp. 

 Trò chơi dân gian: Mèo đuổi chuột, lộn cầu vòng 

 Chơi tự do: cát, nước, tưới cây, chơi các đồ chơi trong sân trường. 

 Tưới cây, nhặt lá cây  

 Chơi với một số đồ chơi có trong sân trường: chơi cát, tìm đồ ăn cho con vật, đi cà kheo, chơi ném vòng, vận động liên 

hoàn: đi trong đường hẹp, bật tại chỗ. 

Ăn ngủ, vệ sinh - Cố gắng thực hiện công việc đến  cùng  (trực nhật, xếp dọn  đồ  chơi...); 

- Biết rửa tay bằng xà phòng trước  khi ăn, sau khi đi vệ sinh và  khi tay  bẩn 

- Có ý thức và kỹ năng tự phục vụ:  vệ sinh cá nhân, tự thay  quần áo,  xếp quần áo, giày dép, xúc ăn, tự  bỏ chén, muỗng, ly  sau  

khi ăn vào  xô theo từng loại, dọn dẹp đồ  chơi,  cất đúng  chỗ.  

Học ngoại khóa Nhịp điệu Anh văn, Nhịp điệu Vẽ Anh văn, Kỹ năng sống Vẽ 

Sinh hoạt chiều Trẻ thích nghe và đọc 

thơ, đồng  dao,  ca 

dao : Dung dang 

dung de,  lời chào  

buổi sáng 

- Trò chơi “Ai nhanh 

hơn”. Vd: Cô  nêu đặc 

điểm, trẻ nói cách  sử 

dụng. 

Lắp ráp: hình hoa, 

hình nút . 

- Trò chơi: Đếm que, xếp 

hình 

 Tô màu theo ý thích.  

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


